
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
 

Số :        /QĐ-ĐHNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày ..…. tháng 12 năm 2023 
  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập lớp đại học hình thức VLVH ngành Ngôn ngữ Anh  

tại Trường Cao đẳng Đà Lạt 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập 

và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Nghị quyết số 340/NQ-ĐHNT ngày 24/3/2021 của Hội đồng trường v/v ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Nha Trang v/v ban hành quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số: 1869/QĐ-ĐHNT ngày 30/11/2023  của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Nha Trang v/v công nhận trúng tuyển đại học hệ vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ 

Anh tại Trường Cao đẳng Đà Lạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập lớp Đại học liên thông từ Đại học hình thức VLVH Trường Cao 

đẳng Đà Lạt (có danh sách sinh viên kèm theo): 

STT Tên lớp Hệ đào tạo Ngành Khóa 

1 LD24B2TA2 Đại học liên thông từ Đại học  Ngôn ngữ Anh 2023 – 2024 

Điều 2. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (liên thông từ đại học) học tập theo chương 

trình đào tạo ban hành theo Quyết định số: 1585/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nha Trang. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

                                 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Lưu VT, ĐTBD. 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

 

Danh sách sinh viên lớp LD24B2TA2 
Kèm theo QĐ số: …......./QĐ-ĐHNT ngày…….. tháng 12 năm 2023  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 
 

Hệ đào tạo: VLVH (Đại học liên thông từ đại học)                    Ngành học: Ngôn ngữ Anh (B2) 

Đơn vị: Ngoại ngữ            Lớp: LD24B2TA2 

 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ tên sinh viên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 23TA29201 Thái Doãn Anh 08-08-1990 Nam Nghệ An  

2 23TA29202 Nguyễn Lan Anh 10-12-2000 Nữ Lâm Đồng  

3 23TA29203 Nguyễn Thị Minh Anh 26-11-1997 Nữ Lâm Đồng  

4 23TA29204 Nguyễn Lê Anh 13-07-1986 Nam Lâm Đồng  

5 23TA29205 Chu Văn Bình 03-01-1980 Nam Hà Nội  

6 23TA29206 Lê Văn Diệp 17-08-1982 Nam Lâm Đồng  

7 23TA29207 Nguyễn Thị Kim Dung 28-10-1991 Nữ Lâm Đồng  

8 23TA29208 Nguyễn Sỹ Dũng 01-03-1989 Nam Nghệ An  

9 23TA29209 Đinh Tấn Duy 16-09-1999 Nam Lâm Đồng  

10 23TA29210 Lê Thị Minh Duyên 09-02-1986 Nữ Lâm Đồng  

11 23TA29211 Hồ Thị Mỹ Duyên 15-04-1997 Nữ Lâm Đồng  

12 23TA29212 Huỳnh Thị Phương Duyên 02-07-1978 Nữ Lâm Đồng  

13 23TA29213 Đoàn Đức Đại 25-10-1987 Nam Hà Nam  

14 23TA29214 Đoàn Dĩ Ly Đan 15-12-1989 Nữ Lâm Đồng  

15 23TA29215 Nguyễn Thị Anh Đào 20-02-1991 Nữ Lâm Đồng  

16 23TA29216 Trần Thị Thu Hằng 15-11-1995 Nữ Lâm Đồng  

17 23TA29217 Nguyễn Thị Minh Hương 15-12-1989 Nữ Lâm Đồng  

18 23TA29218 Trần Thị Ngọc Kim 31-10-1983 Nữ Hà Nội  

19 23TA29219 Dương Đình Kỳ 10-01-1983 Nam Hà Tĩnh  

20 23TA29220 Nguyễn Thị Ánh Linh 31-08-1996 Nữ Lâm Đồng  

21 23TA29221 Trần Vũ Xuân Linh 26-01-1995 Nữ Lâm Đồng  

22 23TA29222 Phạm Vũ Nhật Minh 06-04-2000 Nữ Lâm Đồng  

23 23TA29223 Đinh Ngọc Bảo Nam 27-04-1988 Nam Lâm Đồng  

24 23TA29224 Nguyễn Thị Thùy Ngân 23-10-1987 Nữ Quảng Trị  

25 23TA29225 Nguyễn Thế Nguyên 13-05-1984 Nam Nghệ An  

26 23TA29226 Bùi Thị Minh Nhẫn 21-10-1985 Nữ Lâm Đồng  

27 23TA29227 Trần Thị Thu Nhung 20-06-1984 Nữ Lâm Đồng  

28 23TA29228 Trần Nhật Phi Phong 08-07-2000 Nam Lâm Đồng  

29 23TA29229 Lê Thị Hoài Phương 08-02-1978 Nữ Lâm Đồng  

30 23TA29230 Nguyễn Đức Quang 03-08-1996 Nam Lâm Đồng  



31 23TA29231 Nguyễn Hải Quang 09-11-1991 Nam Lâm Đồng  

32 23TA29232 Nguyễn Vĩnh Quảng 20-03-1974 Nam Phú Thọ  

33 23TA29233 Lương Vũ Mai Quỳnh 07-10-2000 Nữ Lâm Đồng  

34 23TA29234 Nguyễn Quang Thành 02-04-1999 Nam Lâm Đồng  

35 23TA29235 Nguyễn Thị Hồng Thảo 24-04-1979 Nữ Lâm Đồng  

36 23TA29236 Trần Thị Thu Thảo 05-05-1995 Nữ Lâm Đồng  

37 23TA29237 Nguyễn Thị Hương Thủy 06-03-1976 Nữ Nghệ An  

38 23TA29238 Lữ Thị Anh Thư 23-09-1983 Nữ Bạc Liêu  

39 23TA29239 Nguyễn Thị Anh Thư 20-02-1984 Nữ Lâm Đồng  

40 23TA29240 Đặng Trung Tín 01-01-1987 Nam Lâm Đồng  

41 23TA29241 Lê Xuân Trung 08-10-1989 Nam Lâm Đồng  

42 23TA29242 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11-11-1988 Nữ Nghệ An  

43 23TA29243 Nguyễn Võ Duy Tuân 27-04-2001 Nam Khánh Hòa  

44 23TA29244 Nguyễn Văn Tùng 04-08-1988 Nam Bắc Ninh  

45 23TA29245 Lữ Văn Tý 02-09-1986 Nam Long An  

46 23TA29246 Hồ Thị Phương Uyên 04-10-2001 Nữ Lâm Đồng  

47 23TA29247 Nguyễn Thị Tường Vi 11-03-1985 Nữ Khánh Hòa  

48 23TA29248 Nguyễn Thị Kim Yến 20-10-1980 Nữ Lâm Đồng  

49 23TA29249 Nguyễn Đặng Hoàng Yến 18-12-1995 Nữ Lâm Đồng  

50 23TA29250 Nguyễn Thị Nhã 07-12-1987 Nữ Hải Dương  

51 23TA29251 Nguyễn Văn Linh 07-11-1993 Nam Lâm Đồng  

52 23TA29252 Trần Doãn Trọng Nghĩa 08-03-1989 Nam Lâm Đồng  

53 23TA29253 Lưu Thị Hồng Việt 27-12-1982 Nữ Bắc Giang  

54 23TA29254 Ksor Huân 14-10-1988 Nam Lâm Đồng  

55 23TA29255 Trần Ngọc Bảo Vy 25-06-1992 Nữ Lâm Đồng  

56 23TA29256 Nguyễn Văn Tâm 01-09-1986 Nam TT Huế  

57 23TA29257 Lương Ngọc Hoàng 20-04-1986 Nam Lâm Đồng  

58 23TA29258 Đỗ Văn Viên 12-10-1990 Nam Đắk Lắk  

59 23TA29259 Trần Văn Năng 18-08-1986 Nam Lâm Đồng  

60 23TA29260 Đoàn Việt Bắc 13-09-1988 Nam Lâm Đồng  

61 23TA29261 K' Brồi 27-03-1979 Nam Lâm Đồng  

Danh sách gồm có 61 sinh viên 
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